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I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm)

Câu 1. Nội dung của chính sách công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu được nhóm 5 nước sáng lập ASEAN thực hiện là
   A. tập trung phát triển sản xuất hàng hóa để xuất khẩu.
   B. thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào công nghiệp.
   C. sản xuất hàng tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu trong nước.
   D. tăng cường phát triển nghành mậu dịch quốc doanh.
Câu 2. Sau cuộc chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha (1898), Phi-lip-pin trở thành thuộc địa của
	 A. Mỹ.
	 B. Tây Ban Nha.
	 C. Pháp.
	 D. Bồ Đào Nha.


Câu 3. Từ nửa sau thế kỉ XIX, ba nước Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia bị thực dân nào xâm lược và thống trị ?
	 A. Anh.
	 B. Hà Lan.
	 C. Tây Ban Nha.
	 D. Pháp.


Câu 4. Đâu là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thắng lợi các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam trước cách mạng Tháng Tám 1945?
   A. Cuộc chiến tranh của ta là chính nghĩa.
   B. Ta nhận được ủng hộ từ bên ngoài.
   C. Chiến tranh của ta là phi nghĩa.
   D. Ta có sức mạnh quân sự lớn hơn địch.
Câu 5. Sau khi lên làm vua, Lí Bí đặt quốc hiệu nước ta là
	 A. Đại Việt.
	 B. Vạn Xuân.
	 C. Đại Cồ Việt.
	 D. Nam Việt.


Câu 6. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu ( 248) chống lại ách đô hộ của
	 A. nhà Ngô.
	 B. nhà Đường.
	 C. nhà Lương.
	 D. nhà Minh.


Câu 7. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nhất về vị trí địa chiến lược của Việt Nam?
   A. Nằm ở phía Đông Nam của châu Á, là nơi giao thoa nhiều nền văn minh lớn trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ.
   B. Dải đất hình chữ S, có bờ biển dài, nhiều vũng vịnh, hải cảng thuận lợi cho sự phát triển kinh tế biển.
   C. Nằm trên trục đường giao thông quan trọng kết nối châu Á và châu Đại Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
   D. Nằm trên bán đảo Đông Dương, có mối liên hệ mật thiết với các quốc gia Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo.
Câu 8. Chính sách nào của chế độ thực dân là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến xung đột sắc tộc, tôn giáo, vùng miền gay gắt ở các quốc gia Đông Nam Á sau khi giành được độc lập?
	 A. Chính sách “Kinh tế chỉ huy”.
	 B. Chính sách “chia để trị”.

	 C. Chính sách “Cướp ruộng”.
	 D. Chính sách “ngu dân”.


Câu 9. Trận quyết chiến trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống thời Lý là
	 A. trận Bạch Đằng.
	 B. trận Như Nguyệt.

	 C. trận Rạch Gầm - Xoài Mút.
	 D. trận Ngọc Hồi - Đống Đa.


Câu 10. Thời kì đầu sau khi độc lập, nhóm các nước sáng lập ASEAN đã thực hiện chíến lược phát triển kinh tế nào sau đây?
   A. Tiến hành cải cách và mở cửa.
   B. Công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu.
   C. Công nghiệp hoá hướng tới xuất khẩu.
   D. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.
Câu 11. Trưng Trắc xưng vương đóng đô ở
	 A. An Hoa.
	 B. Cửu Chân.
	 C. Hát Môn.
	 D. Mê Linh.


Câu 12. Cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân Âu Lạc chống lại ách đô hộ của
phong kiến phương Bắc là

	 A. khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
	 B. khởi nghĩa Phùng Hưng.

	 C. khởi nghĩa Bà Triệu.
	 D. khởi nghĩa Lý Bí.


II. Câu trắc nghiệm đúng sai. ( 4 điểm)
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
      “ Nhận thức mối đe doạ của chủ nghĩa thực dân và nhu cầu phát triển đất nước, triều đình Xiêm đã tiến hành công cuộc cải cách theo hướng hiện đại hoá nhằm bảo vệ nền độc lập. Công cuộc cải cách của Xiêm được tiến hành chủ yếu dưới thời trị vì của vua Ra – ma IV (1851 – 1868) và Ra – ma V (1868 – 1910).”
                                            (Sách giáo khoa Lịch sử 11, Bộ cánh diều, tr.32)     
 a) Đoạn tư liệu trên đã cung cấp thông tin về Công cuộc cải cách của Xiêm.

 b) Công cuộc cải cách của Xiêm chỉ được thực hiện trên lĩnh vực kinh tế.

 c) Trong những năm giữa thế kỷ XIX  ở Việt Nam vua Minh Mạng đã tiến cải cách đất nước.

 d) Trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu XX ở châu Á, nhờ thành công của Công cuộc cải cách, Xiêm là nước duy nhất không bị thực dân phương Tây xâm lược và cai trị.

Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây:

    “Tại Việt Nam, công cuộc Đổi mới (từ năm 1986) thúc đẩy tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 7,6%/năm trong giai đoạn 1991 – 2000. Năm 2020, GDP của Việt Nam đạt 343 tỉ USD, đứng thứ tư ở Đông Nam Á và thuộc 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Từ cuối năm 1986, Lào cũng bước vào quá trình đổi mới, nền kinh tế có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng GDP của Lào giai đoạn 2016 – 2020 đạt khoảng 5,8%”

                                                  (Sách giáo khoa Lịch sử 11, Bộ cánh diều, tr.40)

a) Đoạn tư liêu trên cung cấp thông tin về một số thành tựu kinh tế của Việt Nam và Lào từ khi tiến hành Đổi mới đất nước.

b) Việt Nam, Cam – pu – chia và Lào trong những năm 80 của thế kỉ XX đã đẩy mạnh phát triển kinh tế, từng bước chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.

c) Tốc độ tăng trưởng GDP của Lào luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam.

d) Việt Nam tiến hành Đổi mới trong đó chính trị là lĩnh vực trọng tâm.

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
    “Từ năm 1920 đến năm 1945, nhiều đảng phái và tổ chức chính trị mới đã ra đời ở Đông Nam Á. Tiêu biểu trong số này là Đảng Lập hiến, Việt Nam Quốc dân Đảng, Đảng Cộng Sản Đông Dương (Việt Nam, Đông Dương); Đảng Dân tộc, Đảng Cộng sản (In – đô – nê – xi – a); Đảng Tha – khin, Đảng Cộng sản (Mi – an – ma); Đại hội toàn Mã Lai (Ma – lai – xi – a); Đảng Cộng sản Phi – lip – pin,…”.

                                              (Sách giáo khoa Lịch sử 11, Bộ cánh diều, tr.37)
a) Đoạn tư liệu trên đã cung cấp thông tin sự ra đời của nhiều đảng phái và tổ chức chính trị mới ở Đông Nam Á từ năm 1920 đến năm 1945.

b) Trong quá trình đấu tranh giành độc lập, nhân dân các nước Đông Nam Á đã thành lập được nhiều tổ chức chính trị và đảng phái theo các khuynh hướng khác nhau.

c) Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam tử năm 1920 đến năm 1945, nằm dưới sự lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

d) Đến năm 1975 tất cả các ở Đông Nam Á đã giành được độc lập.

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau:
    “ Tháng 10-1075, trước những hành động chuẩn bị xâm lược Đại Việt của nhà Tống, nhà Lý thực hiện kế sách “Tiên phát chế nhân”, bất ngờ tấn công vào Ung Châu (Quảng Tây) và châu Khâm, châu Liêm (Quảng Đông). Sau khi rút quân về nước, nhà Lý khẩn trương chuẩn bị kháng chiến, xây dựng phòng tuyến quy mô lớn ở bờ nam sông Cầu, phía bắc kinh thành Thăng Long.

    Đầu năm 1076, hàng chục vạn quân Tống chia làm 2 đạo tiến vào Đại Việt…
    Cuối mùa xuân năm 1077, Lý Thường Kiệt bất ngờ cho quân vượt sông, tấn công vào doanh trại địch. Quân Tống thiệt hại nặng

                                            (SGK Lịch sử 11, bộ Cánh diều, trang 45)
a) Đoạn tư liệu trên cung cấp thông tin cuộc kháng chiến của nhân dân Đại Cồ Việt chống xâm lược Tống.

b) Chiến thắng trên sông Như Nguyệt có tính chất quyết định đến thắng lợi cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ hai.

c) Nhà Lý chủ động đề nghị giảng hoà để kết thúc chiến tranh vì sợ nhà Tống trả thù.

d) Bài thơ “Nam quốc sơn hà” được xem là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta.

III. Tự luận (3,0 điểm) 
Câu 1.(2 điểm) Giải thích nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam trước năm 1945.
Câu 2.(1 điểm)Trong quá trình tái thiết và phát triển, Việt Nam trải qua 40 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Em hãy cho biết hiện nay Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách trên lĩnh vực nào? Chứng minh.

HẾT
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